ÔN TẬP LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 7
I/ Trắc nghiệm: 
Câu 1. Dưới thời Gúp-ta, cư dân Ấn Độ đã đạt được thành tựu gì trên lĩnh vực y học? 
A. Sử dụng thảo dược để chữa trị một số loại bệnh.
B. Chế tạo ra vắc-xin, phẫu thuật và khử trùng vết thương.
C. Biết cách gây mê, điều trị bệnh bằng thảo dược.
 D.Sử dụng thuật châm cứu để chữa trị bệnh tật.
Câu 2. Ngành kinh tế chủ yếu của cư dân Ấn Độ dưới thời vương triều Hồi giáo Đê-li, là 
A. Nông nghiệp.                  B. Thủ công nghiệp.
C. Thương nghiệp.              D. Dịch vụ.
Câu 3. Chữ viết chính thức của Ấn Độ dưới thời vương triều Đê-li là 
A. Chữ A-rập cổ.                B. Chữ Hin-đi.
C. Chữ Phạn.                      D.  Chữ Ba Tư.
Câu 4. Chính sách “lấy ruộng đất công và ruộng đất bỏ hoang chia cho nông dân” thực hiện dưới thời Đường được gọi là
A. quân điền.                       B. tỉnh điền.
C. tịch điền.                          D. điền trang.
Câu 5. Nội dung nào sau đây diễn tả sự phát triển của thương nghiệp Trung Quốc dưới thời Đường?
A. Hình thành những khu vực sản xuất chuyên môn hóa.
B. Quảng Châu trở thành thương cảng lớn nhất cả nước.
C. Nhà nước hạn chế giao thương, cấm buôn bán bằng đường biển.
 D. Con đường tơ lụa trở thành tuyến đường buôn bán quốc tế.
Câu 6. Dân cư châu Á tập trung đông đúc nhất ở khu vực địa hình nào sau đây?
A. Đồng bằng ven biển			B. Cao nguyên badan
C. Sơn nguyên đá vôi			D. Bán bình nguyên
Câu 7 . Châu Phi nối liền với châu Âu bởi eo đất nào?
A. Pa-na-ma					B. Xuy-ê
C. Man-sơ					D. Xô-ma-li
Câu 8. Sông dài nhất châu Phi là sông nào?
A. Sông Nin					B. Sông Ni-giê
C. Sông Dăm-be-di			D. Sông Công-gô
Câu 9: Các đô thị cổ đại phương Đông thường hình thành ở đâu?
A. Trên các bán đảo và đảo ven biển.		B. Lưu vực các dòng sông lớn.
C. Vùng trung du.					D. Vùng cao nguyên.
Câu 10: Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân phương Đông là:
A. Nông nghiệp.					B. Buôn bán.
C. Chăn nuôi du mục.				D. Đánh bắt hải sản.
Câu 11: Từ thế kỉ XI, ở Tây Âu đã xuất hiện
A. những tiền đề của nền kinh tế hàng hoá.
B. những công trường thủ công.
C. những công ty thương mại lớn.
D. những hình thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa.
Câu 12. Vị vua nào đã đưa đế quốc Mô-gôn bước vào giai đoạn phát triển thịnh trị nhất? 
A. Vua A-sô-ka.                     B. Vua A-cơ-ba.
C. Vua Gia-han-ghi-a.            D. Vua Sa Gia-han.
Câu 13. Vương triều Hồi giáo Mô-gôn được thành lập sau khi 
A. Lật đổ vương triều Gúp-ta.
B. Lật đổ vương triều Đê-li.
C. Giành lại độc lập từ tay thực dân Anh.
D. Thống nhất được miền Nam Ấn Độ.
Câu 14. Châu lục nào có quy mô dân số đông dân nhất thế giới?
A. Châu Á					B. Châu Âu
C. Châu Mĩ					D. Châu Phi
2) Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống (………………) trong đoạn văn sau :
A . rất thấp                   B. thấp       C. nhập cư              
D. cao                          E.  xuất cư                            Câu 15:………A….. ………..……….

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của châu Âu vào loại 
Câu 16 ……C…….. 16…………… …16:……………

Số dân châu Âu tăng chủ yếu là do

Câu 17: Ý nào không phản ánh đúng vai trò của các đô thị Cổ đại phương Đông?
A. Là trung tâm hành chính.	B. Là đầu mối kinh tế.
C. Là đầu mối giao thông.	D. Là trung tâm sản xuất công nghiệp.

3) Nối thông tin cột A và cột B sao cho đúng. 

	Cột A
	Cột B

	Câu 18. Trong các thế kỉ X - XV, tôn giáo nào phát triển rực rỡ ở vương quốc  Pa-gan, Đại Việt, Cam-pu-chia.
	A.Cơ cấu dân số trẻ, chiếm tỉ lệ cao

	Câu 19. Dân cư châu Phi có đặc điểm 
	B. Khẳng định dạng hình cầu của Trái Đất

	Câu 20. Hệ quả địa lí của việc phát kiến ra châu Mỹ là?
	C. Nho giáo

	
	D. Phật giáo

	
	E. Đồng bằng ven biển                

	18-D, 19-A, 20-B
	F. Cao nguyên badan

	
	



Câu 21: Đến năm 2020, Liên minh châu Âu có bao nhiêu quốc gia thành viên?
A. 25 quốc gia	B. 26 quốc gia	C. 27	quốc gia	D. 28 quốc gia


Câu 22: Việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên nước cùng với lượng chất thải lớn đã gây ra hậu qủa nào sau đây?
A. Thoái hóa đất                     B. Ô nhiễm nguồn nước
C. Ô nhiễm không khí            D. Biến đổi khí hậu
Câu 23: Nhận định nào sau đây đúng  diện tích Châu phi 
A. Châu phi có diện tích lớn nhất thế giới. 
B. Châu Phi có diện tích lớn thứ hai thế giới. 
C. Châu Phi có diện tích lớn thứ ba thế giới.
D. Châu Phi có diện tích lớn thứ tư thế giới. 
II. TỰ LUẬN: 
Câu 1. Giới thiệu những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
* Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á
- Tôn giáo:
+ Phật giáo, Hồi giáo  
- Chữ viết sớm xuất hiện, tạo cơ sở cho sự phát triển của văn học, sử học.
- Kiến trúc - điêu khắc:
+ Kiến trúc nổi tiếng như: Pa-gan, Ăng-co, Thăng Long
+ Điêu khắc gỗ, khắc đá …
Câu 2.  So với thế kỉ XV - XVI, ngày nay con người có thể đi vòng quanh Trái Đất bằng những con đường và phương tiện nào?
Ngày nay, chúng ta có thể đi vòng quanh Trái Đất thông qua các tuyển đường bộ, đường biển, đường hàng không; bằng các
-  phương tiện như: ô tô, xe máy, xe đạp, tàu thuyền và máy bay …..
Câu 3.  Giải thích nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các cuộc đại phát kiến địa lí
♦ Nguyên nhân: có 2 ý 
+ Thế kỉ XV nhu cầu  tìm kiếm vàng bạc, thị trường và hương liệu … 
+ Tuyến đường buôn bán với phương Đông trước đó đã bị người Thổ Nhĩ kỳ chiếm giữ…. 
- Những yếu tố tác động đến các cuộc phát kiến địa lí: có 2 ý 
+ Hình dạng Trái Đất, vẽ được các bản đồ, sử dụng la bàn… 
+ Kĩ thuật đóng tàu, Sự bảo trợ của các nhà nước phong kiến.
Câu 4.  Nêu đặc điểm hình dạng và kích thước, vị trí địa lí của châu Phi.
 - Hình dạng: có dạng khối, đường bờ biển ít bị chia cắt.
- Kích thước: châu Phi có diện tích hơn 30 triệu km²
- Đặc điểm vị trí địa lí châu Phi: Nằm cả ở bán cầu bắc và bán cầu nam, bán cầu đông và bán cầu tây, nằm giữa hai chí tuyến Bắc và Nam. Tiếp giáp hai châu lục (Á, Âu) và hai đại dương (Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương).






Câu 5 :  Phân tích thực trạng và biệp pháp bảo vệ động vật hoang dã ở châu Phi.
+ Thực trạng: Nạn săn trộm và mua bán bất hợp pháp các sản phẩm như ngà voi, sừng tê làm cho số lượng các loài động vật hoang dã suy giảm đáng kể.
+ Biện pháp bảo vệ: Thành lập các khu bảo tồn tự nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển. Quy định nghiêm ngặt đối với việc săn bắn, mua bán động vật hoang dã.
Câu 6 : Những thành tựu nào của văn minh đô thị thời cổ đại vẫn còn giá trị với thế giới ngày nay?  
Một số thành tựu của văn minh đô thị thời cổ đại vẫn còn giá trị với thế giới ngày nay: thể chế cộng hòa, cách quy hoạch và xây dựng đô thị, luật pháp, hội họa và kiến trúc, du lịch ….
---Hết---
[bookmark: _GoBack]Kì thi sắp tới bạn tôi ơi!
Cố gắng học nha đừng có lười
Có chí thì nên bạn hãy nhớ
Một mai đỗ đạt miệng cười tươi.
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